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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 08/02/2026 (Chủ Nhật)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

1.7 23:35 03:30
3.2 05:35 08:45
1.9 11:25 14:45
3.5 17:35 21:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 V.Hoàng SITC RUNDE 7.2 172 18,724 P/s3 - CL7 04:00 // 04.00 A2-A5

2 N.Minh - Uy ARCHER 10.2 223 27,779 P/s3 - CL4-5 04:00 // 07.00 A1-A6

3 N.Cường -
N.Thanh ONE CLARA 10.4 210 27,051 P/s3 - CL3 04:30 // 07.00 A2-A5

4 Th.Hùng POS HOCHIMINH 8.5 173 18,085 P/s3 - CL7 10:30 // 13.30 A2-A3

5 A.Tuấn CATLAI EXPRESS 7.9 172 18,848 P/s3 - BNPH 11:00 // 14.00 A5-08

6 Chính PVT RUBY 6 144 8,371 H25 -
CanGio 11:30 SR

7 N.Trường STAR 26 6.8 111 3,640 H25 -
CanGio 12:00 SR

8 M.Hải - Anh EVER OPUS 10.5 195 27,025 P/s3 - CL5 15:00 // 18.00 A1-A6

9 Diệu HAI BAO 3 59 299 P/s1 - CL2 15:00 // 18.00 08

10 Nhật - Chương RACHA BHUM 9.1 211 32,190 P/s3 - CL4 16:00
//
19.00Cano
DL

A1-A6

11 Tân - M.Hùng INTERASIA PURSUIT 9.7 170 18,826 P/s3 - CL1 16:00 // 19.00 A3-TM

12 V.Hải WHITE DRAGON 9.8 172 17,225 P/s3 - CL3 16:30 // 19.30 A2-A5

13 P.Tuấn INCRES 9.2 172 19,035 P/s3 - CL7 23:00 // 02.00

14 N.Dũng SITC SHENGDE 9.8 172 18,820 P/s3 - CL1 04:30 //0700 A3-08


